THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	A
	CẤP TỈNH

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	I
	Lĩnh vực: Quản lý tài sản nhà nước.

	1
	Thẩm định dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng phần bồi thường cây, hoa mầu, mức hỗ trợ cho các đối tượng đối với dự án có diện tích đất thu hồi lớn hơn 100ha hoặc dự án thu hồi đất liên quan đến hai huyện trở lên hoặc dự án có phương án tái định cự ra ngoài địa bàn của huyện (T-THA-212697-TT)


	2
	Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuê đất (T-THA-212699-TT)

	3
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (T-THA-212703-TT)

	II
	Lĩnh vực: Giá

	1
	Hiệp thương giá (T-THA-212702-TT)

	2
	Thẩm định, phê duyệt phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính) (T-THA-212704-TT)

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

	I
	Lĩnh vực: Quản lý ngân sách nhà nước

	1
	Thẩm định quyết toán NS cấp dưới (T-THA-039688-TT)

	2
	Thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm (T-THA-039855-TT)

	3
	Thẩm tra phê duyệt dự toán (T-THA-042384-TT)

	4
	Thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi NS (T-THA-042402-TT)

	5
	Thoái thu số nộp NSNN trong trường hợp không điều tiết về TW (T-THA-042437-TT)

	6
	Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp NSNN (và các khoản thu khác) (T-THA-042461-TT)

	7
	Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm (T-THA-040685-TT)

	8
	Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán NS tỉnh (T-THA-040675-TT)

	9
	Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông (T-THA-042476-TT)

	10
	Lập dự toán ngân sách địa phương (T-THA-039670-TT)

	III
	Lĩnh vực: Giá

	1
	Phương án giá (T-THA-036978-TT)

	2
	Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô (T-THA-036784-TT)

	3
	Kê khai giá cước vận chuyển hành khách bằng đường bộ (T-THA-036782-TT)

	4
	Kê khai giá (T-THA-036740-TT)

	IV
	Lĩnh Vực: Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

	1
	Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích (T-THA-037182-TT)

	2
	Cấp bù lỗ tiền điện (T-THA-036230-TT)

	3
	Cấp phát kinh phí trợ giá, trợ cước (T-THA-036232-TT)

	4
	Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm (T-THA-036852-TT)

	5
	Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên (T-THA-039602-TT)

	6
	Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ (T-THA-037036-TT)


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HOÁ 

(Có bản nội dung cụ thể của 05 thủ tục hành chính đính kèm)

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng phần bồi thường cây, hoa mầu, mức hỗ trợ cho các đối tượng đối với dự án có diện tích đất thu hồi lớn hơn 100ha hoặc dự án thu hồi đất liên quan đến hai huyện trở lên hoặc dự án có phương án tái định cự ra ngoài địa bàn của huyện.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-212697-TT

	Lĩnh vực: Quản lý tài sản nhà nước.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính thực hiện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt dự toán.

- Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 
(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin duyệt dự toán bồi thường (có mẫu): 01 bản chính;

- Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư dư án, công trình: 01 Bản sao công chứng; 

- Quyết định của người có thẩm quyền thu hồi đất của người đang sử dụng đất giao cho người sử dụng đất mới: 01 bản chính; 

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án: 01 bản chính; 

- Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện cho từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất: 01 bản chính;

- Văn bản xác định cấp, hạng đất của chi cục thuế địa phương (Huyện, Thị xã, TP): 01 bản chính;

- Văn bản quy định phân loại đường, vị trí, hạng đất dân cư của UBND cấp huyện: 01 bản chính;

- Văn bản quy định năng suất, giá thời điểm bồi thường các loại cây trồng, con nuôi đại trà trên đất bị thu hồi: 01 bản chính;

- Văn bản quy định giá trị (%) tài sản còn lại cần bồi thường của các hạng mục kiến trúc thuộc sở hữu của tập thể: 01 bản chính;

- Biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (có mẫu): 01 bản chính; Sơ đồ mặt bằng hiện trạng (có mẫu): 01 bản chính; Dự toán bồi thường ho hộ (có mẫu): 01 bản chính; Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường cho các đối tượng (có mẫu): 01 bản chính; Hồ sơ áp giá, chứng minh quyền sử dụng đất, giấy xác nhận hộ khẩu (các hộ di chuyển ) của công an địa phương từng hộ: 01 bản chính;

- Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật kèm theo tổng mặt bằng xây dựng hoặc mặt bằng tuyến công trình đối với những công trình hạng mục được bồi thường bằng công trình hạng mục mới có tiêu chuẩn kỷ thuật tương đương: 01 bản chính;

- Các hồ sơ văn bản khác có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng GPMB ( riêng có) của từng dự án: 01 bản chính.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

	4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

	8. Lệ phí: 

- Dự toán kinh phí bồi thường có giá trị đến 200 triệu đồng: Mức thu bằng 0,5% giá trị dự toán, mức tối thiểu là 200.000 đồng;

- Dự toán kinh phí bồi thường có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: Mức thu bằng 1.000.000đ cộng 0,5% phần giá trị dự toán vượt trên 200 triệu đồng;

- Dự toán kinh phí bồi thường có giá trị từ trên 500 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng: Mức thu bằng 2.500.000đ cộng 0,3% phần giá trị dự toán vượt trên 500 triệu đồng;

- Dự toán kinh phí bồi thường có giá trị từ trên 1.000 triệu đồng đến 3.000 triệu đồng: Mức thu bằng 04 triệu đồng cộng 0,3% phần giá trị dự toán vượt trên 1.000 triệu đồng;

- Dự toán kinh phí bồi thường có giá trị từ trên 3.000 triệu đồng: Mức thu bằng 10 triệu đồng cộng 0,3% phần giá trị dự toán vượt trên 3.000 triệu đồng.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình xin phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng (Phụ lục số 1);

- Biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (Phụ lục số 2);

- Sơ đồ mặt bằng hiện trạng (Phụ lục số 3);

- Dự toán bồi thường cho hộ (Phụ lục số 4);

- Tổng hợp dự toán bồi thường cho các đối tượng (Phụ lục số 5).

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục 1,2,3,4,5 Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND Tỉnh Thanh Hóa)

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường và hỗ trợ tái dịnh cư khi nhà nước thu hồi đất và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ “ Sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định của chính phủ và NĐ 181 hướng dẫn thi hành Luật đất đai” và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo .
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ “Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai” và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư;

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP” và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;
- Quyết định số 4092/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND Tỉnh Thanh Hóa “quy định tạm thời mức thu tiền thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; dịch vụ thông tin, tư vấn và thẩm định giá” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2005;
- Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành đơn giá bồi thường cây, hoa màu trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2011 và thay thế QĐ số 1048/QĐ-UBND ngày 22/04/2008 của UBND tỉnh.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: 

Có

Phụ lục 1
Tờ trình xin duyệt dự toán bồi thường

UBND:...................                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đơn vị trình:..............                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:.................                            Thanh Hoá; Ngày     tháng     năm 200....

Tờ trình

Xin duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng

Tên dự án (Công trình):......................................................................

                 Kính gửi:   - UBND tỉnh Thanh Hoá (huyện, thị xã, thành phố).

   - Cơ quan thẩm định bồi thường……..


Căn cứ Quyết định số: .........ngày............của ............v/v giao quyền sử dụng đất cho đơn vị ................. để xây dựng công trình:....................và căn cứ................


Căn cứ các biên bản kiểm kê do ban giải phóng mặt bằng............lập đối với từng hộ trên chỉ giới được cấp, áp dụng những quy định và đơn giá hiện hành của UBND Tỉnh Thanh Hoá về bồi thường giải phóng mặt bằng.


(Tên cơ quan, địa phương) lập dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng trình UBND Tỉnh phê duyệt. Với tổng kinh phí là:...........................................đ

(Bằng chữ:.......................................................)

Trong đó: + Bồi thường về đất:.....................................đ


                 + Bồi thường tài sản vật kiến trúc:...............đ


                 + Bồi thường cây- hoa màu:.........................đ


                 + Các khoản kinh phí khác:..........................đ

(Có các biên bản kiểm kê, dự toán chi tiết từng hộ đền bù kèm theo).

Vậy đề nghị...................thẩm định trình UBND ……… phê duyệt để (Địa phương, đơn vị) tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ.

Nơi nhận

       

           
Đại diện Đơn vị trình

  - Như trên                                                      (Ký tên - Đóng dấu)

   - UBND Tỉnh (Để B/C)

- Lưu
Phụ lục 2:
UBND:...................                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hội đồng BTGPMB                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:.................                              
Thanh Hoá; Ngày     tháng     năm 200....

Biên bản kiểm kê khối lượng 

bồi thường giải phóng mặt bằng

Tên dự án (Công trình):....................................................................

Căn cứ Quyết định thu hồi đất số:.............ngày......tháng....năm 200....của ..............................................................................


Căn cứ Quyết định thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng số:....ngày......tháng....năm 200....của ...........................................................;


Hôm nay: ngày.......tháng........năm....200.... hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng công trình...............................Chúng tôi gồm:

   1. Ông (bà)..................................: Chủ tịch HĐBTGPMB.............

   2. Ông (bà)..................................: Trưởng phòng TCTM - Ủy viên thường trực.

   3. Ông (bà)...................................: Chủ dự án - Ủy viên.

   4. Ông (bà)...................................: Trưởng phòng TNMT - Ủy viên.

   5. Ông (bà)....................................

   6. Ông (bà)....................................

   7. Ông (bà)....................................

   8. Ông (bà)....................................: Chủ tịch UBND xã - Ủy viên.

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 
Đại diện người được hưởng bồi thường thiết hại: Ông (bà):...............................

Chủ hộ: Ông (bà).................Địa chỉ:.................Có giấy sử dụng đất số:......................./Thửa số:.......................Tờ số:..........................Tiến hành kiểm kê tài sản di dời để GPMB cụ thể như sau:

	TT
	Loại tài sản
	Đ.V.T
	Quy cách
	Số lượng

	I
	Phần đất đai (Ghi cụ thể loại đất bị thu hồi)
	
	
	

	1
	
	m2
	
	

	2
	
	m2
	
	

	3
	
	m2
	
	

	4
	
	m2
	
	

	
	……………
	
	
	

	II
	Nhà - Vật kiến trúc
	
	
	

	1
	Nhà
	m2
	
	

	
	........
	
	
	

	2
	Tài sản khác......
	
	
	

	III
	Cây - Hoa màu
	
	
	

	IV
	Số nhân khẩu (hộ chuyển)
	khẩu
	
	


Hội đồng GPMB......    UBND Xã:......     Chủ dự án           Chủ hộ

(Chữ ký của các thành viên hội đồng)

Phụ lục 3:
Sơ đồ mặt bằng hiện trạng

Tên dự án (Công trình):......................................................................


Chủ hộ: Ông (bà):....................................................................................


Giấy sử dụng đất số:......................................../Thửa số:..........................


Địa chỉ chủ hộ:.........................................................................................




Hội đồng GPMB......    UBND Xã:......     Chủ dự án           Chủ hộ

(Chữ ký của các thành viên hội đồng)

Phụ lục 4:

UBND:...................                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hội đồng BTGPMB                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:.................                      
Thanh Hoá; Ngày     tháng     năm 200....

Dự toán bồi thường cho hộ

Tên dự án (Công trình):......................................................................


Căn cứ Quyết định ban hành đơn giá bồi thường GPMB số:.............ngày......tháng....năm 200....của UBND tỉnh Thanh Hoá  và chế độ bồi thường GPMB hiện hành;


Căn cứ Quyết định thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng số:....ngày......tháng....năm  200....của ..............................................................;


Căn cứ biên bản kiểm kê số:.........ngày......tháng........năm 200......;


Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng công trình...............................Chúng tôi gồm:

   1. Ông (bà)..................................: Chủ tịch HĐBTGPMB.............

   2. Ông (bà)..................................: Trưởng phòng TCTM - Ủy viên thường trực.

   3. Ông (bà)...................................: Chủ dự án - Ủy viên.

   4. Ông (bà)...................................: Trưởng phòng TNMT - Ủy viên.

   5. Ông (bà)....................................

   6. Ông (bà)....................................

   7. Ông (bà)....................................

   8. Ông (bà)....................................: Chủ tịch UBND xã - Ủy viên.

Chủ hộ: Ông (bà).......................Địa chỉ:......................................Có giấy sử dụng đất số:.........................../Thửa số:............................Tiến hành áp giá tài sản di dời để GPMB cụ thể như sau:

	TT
	Loại tài sản
	Đ.V.T
	Phân loại
	Số lượng
	Đơn giá
	Hệ số
	Thành tiền

	I
	Phần đất đai (Ghi cụ thể loại đất bị thu hồi)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	m2
	
	
	
	
	

	
	....................
	m2
	Hạng..
	
	
	
	

	II
	Nhà - Vật kiến trúc
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà
	m2
	
	
	
	
	

	
	........
	
	
	
	
	
	

	2
	Tài sản khác
	
	
	
	
	
	

	
	............
	
	
	
	
	
	

	III
	Cây - Hoa màu
	
	Loại...
	
	
	
	

	IV
	Hỗ trợ
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	đ
	
	
	
	
	


             Hội đồng GPMB......                                          Chủ dự án           

(Chữ ký của các thành viên hội đồng)

Phụ lục 5
Tổng hợp dự toán bồi thường cho các đối tượng.

(Kèm theo tờ trình số:...............ngày        tháng          năm.........)

Tên dự án (Công trình):...................................................................... 

Của hội đồng giải phóng mặt bằng ....................................

	TT
	Tên chủ hộ
	Bồi thường đất
	Bồi thường nhà - Vật kiến trúc
	Bồi thường cây - hoa màu
	Kinh phí hỗ trợ
	Tổng cộng tiền bồi thường

	I
	Bồi thườngcho các hộ
	
	
	
	
	

	1
	Hộ A
	
	
	
	
	

	2
	Hộ B
	
	
	
	
	

	
	...........
	
	
	
	
	

	
	Cộng tiền bồi thường
	
	
	
	
	

	II
	Chi phí KK, GPMB
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	...............
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bằng chữ:

Hội đồng GPMB............                                      Chủ dự án

(Chữ ký của các thành viên hội đồng)

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuê đất. 
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-212699-TT

	Lĩnh vực: Quản lý tài sản nhà nước.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính xem xét, quyết định đơn giá thuê đất theo quy định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đơn vị thuê đất: 01 bản chính;

- Tờ khai tiền thuê đất (do đơn vị thuê đất khai) (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, Mục I Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Trích bản đồ địa chính thửa đất của đơn vị thuê: 01 bản chính;

- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến: 01 bản chính.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Thanh hóa 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ)

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Tờ khai tiền thuê đất 
(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mẫu số 01-05/TTĐ Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;
- Nghị định của Chính phủ số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: 

Có
Mẫu số 01-05/TTĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

----------------------------------

	 1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

	1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

	

	1.2.  Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

 2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:   

	2.1. Quyết định số ............ ngày .....    tháng ....    năm ....   của

	2.2.  Hợp đồng thuê đất số:        ngày ........ tháng ...... năm ...... 

	 3. Đặc điểm thửa đất thuê:

	3.1. Địa điểm (địa chỉ):

	3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

	3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

	3.4. Diện tích:

	3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng): 

	 4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

	4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

	4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:                                                                                        

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

	4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

	5. Thời gian thuê đất: 

 6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

	6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

	6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

	6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm): 

	7. Hình thức nộp tiền thuê đất:              

       7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:   

	       7.2. Nộp hàng năm: 

	8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê  

đất  (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

	

	          Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

	Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............

	                                                            NGƯỜI KÊ KHAI

	Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)


	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (được thay thế theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-212703-TT

	Lĩnh vực: Quản lý tài sản nhà nước.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không. 

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 

- Kiểm tra, đánh giá các căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản; nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu và hồ sơ trình duyệt; 
- Lập Báo cáo kết quả thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

(được thay thế theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 37 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính). 

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt: 01 bản chính.

2. Tài liệu kèm theo Tờ trình đề nghị phê duyệt:

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc;
- Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền;
- Văn bản giao cho Sở Tài chính thẩm định của Chủ tịch UBND tỉnh: 01 bản sao công chứng;
- Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).

- Dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; nguồn quỹ phát triển hoạt động, quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập; nguồn bốn tín dụng của nhà nước mà đơn vị được phép vay theo quy định (nếu có); các nguồn kinh phí hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị: 01 bản sao công chứng;

- Thông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý đối với những loại tài sản yêu cầu phải thẩm định giá theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính;
- Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thấy: 01 bản chính.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (được thay thế theo quy định tại Khoản 6 Điều 37 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dụng;
- Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: 

Không

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Hiệp thương giá.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-212702-TT

	Lĩnh vực: Giá

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Sau khi nhận được hồ sơ hiệp thương giá, chậm nhất sau 05 (năm) ngày làm việc, nếu hồ sơ hiệp thương giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, Sở Tài chính có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá hợp lệ, Sở Tài chính phải tổ chức hiệp thương giá.

Lưu ý: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đề nghị hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của một trong hai (hoặc cả hai) bên mua và bên bán hàng hoá, dịch vụ cần phải hiệp thương giá gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá: 03 bản chính

2. Phương án giá hiệp thương: 03 bản chính, trong đó:

a) Đối với Phương án giá hiệp thương:
a.1. Bên bán phải hiệp thương giá bắt buộc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính bên bán đề nghị hiệp thương giá thì bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:

- Tình hình sản xuất - tiêu thụ, xuất - nhập khẩu, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;

- Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương: So sánh với giá hàng hoá, dịch vụ tương tự trên thị trường:

+ Các căn cứ tính giá.

+ Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá; nêu rõ nguyên nhân tăng (+), giảm (-)).

+ Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.

+ Các kiến nghị (nếu có). 

a.2. Bên mua phải hiệp thương giá bắt buộc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính bên mua đề nghị hiệp thương giá thì bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:

- Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới: theo giá mà bên mua dự kiến đề nghị mua của bên bán và bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá nếu bên mua phải mua theo giá của bên bán dự kiến để bên mua trực tiếp bán lại cho người tiêu dùng. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).

- So sánh với giá hàng hóa, dịch vụ tương tự trên thị trường. 

- Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng. 

- Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.

- Các kiến nghị khác (nếu có).

Lưu ý:

- Khi có chỉ đạo hiệp thương giá bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì cả hai bên mua và bán đều phải lập hồ sơ hiệp thương giá theo hướng dẫn trên.

- Hồ sơ hiệp thương giá thực hiện theo mẫu (Phụ lục 3) do bên mua hoặc bên bán lập, gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 03 (ba) bộ và đồng gửi 01 (một) bộ cho bên đối tác mua (hoặc bên đối tác bán).

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)

b) Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá hợp lệ (được sửa đổi, theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả hiệp thương giá (được sửa đổi, theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính).

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Hồ sơ hiệp thương giá 

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Việc tổ chức hiệp thương giá được thực hiện đối với các hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;

- Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;

- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/06/2008 của Chính phủ)

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

- Nghi định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của pháp lệnh giá;

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/06/2008 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

- Thông tư số số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 /12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008-NĐ-CP ngày 9/06/2008 về việc sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Pháp lệnh giá;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: 

Có

	PHỤ LỤC 3: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)

Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
------ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

 ........., ngày ......tháng ....... năm .....

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

 Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

 Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

 Địa chỉ:...............................................................................................

 Số điện thoại:......................................................................................

 Số Fax: ………………………………………………………………




	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số ........./ .....

V/v hiệp thương giá
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ..., 

... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:

1. Bên bán:…………………………………………………………….

2. Bên mua:……………………………………………………………

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá: ………………………………

- Quy cách, phẩm chất: ………………………………………………….

- Mức giá đề nghị của bên bán: ………………………………………….

- Mức giá đề nghị của bên mua: ………………………………………….

- Thời điểm thi hành mức giá: ……………………………………………

- Điều kiện thanh toán:....…………………………………………………

4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:………....................

………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG

(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)

Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá: ................................................................

Đơn vị sản xuất, kinh doanh: ................................................................................

Quy cách phẩm chất: ............................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

	STT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	So sánh với phương án hiệp thương thành công lần trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất
	
	
	
	
	

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.3
	Chi phí sản xuất chung
	
	
	
	
	

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	
	
	
	
	

	b
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	
	
	
	
	

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	
	
	
	

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí sản xuất
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	
	
	
	
	

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	
	
	

	
	Giá bán chưa thuế 
	
	
	
	
	

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	
	
	
	

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Giá bán (đã có thuế)
	
	
	
	
	


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 

(Ghi chú: Khi xây dựng phương án giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính). 
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-212704-TT

	Lĩnh vực: Giá

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không. 

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Sở Tài chính kiểm tra, xem xét và thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng phương án giá, trình UBND tỉnh quyết định.

2. UBND tỉnh quyết định phê duyệt Phương án giá.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Nam Đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

(được sửa đổi, bổ sung do thay đổi địa chỉ).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá (có mẫu): 01 bản chính;

- Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó) (có mẫu): 01 bản chính.

Lưu ý: 

Nội dung bản giải trình phương án giá bao gồm:

- Sự cần thiết và các mục tiêu phải định giá hoặc điều chỉnh giá (tình hình sản xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá hoặc điều chỉnh giá; diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; sự cần thiết phải thay đổi giá...). 

- Các căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá (các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

- Bản tính toán giá thành hàng hóa, dịch vụ (nếu sản xuất trong nước), giá vốn nhập khẩu (nếu là hàng hóa nhập khẩu); giá bán hàng hoá, dịch vụ, cơ cấu các mức giá kiến nghị phải thực hiện theo Quy chế tính giá do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ có Quy chế tính giá cụ thể riêng do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thì tính giá theo Quy chế đó.

+ So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị với các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng (+), giảm (-). 

+ So sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị trường trong nước và thị trường của một số nước trong khu vực (nếu có) theo phương pháp tính giá quy định tại Quy chế tính giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tác động của mức giá mới đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác đến ngân sách nhà nước, tác động đến đời sống, xã hội, thu nhập của người tiêu dùng.

- Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới. 

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính)

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Công văn đề nghị quyết định giá và Phương án giá. 

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính). 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;
- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/06/2008 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

- Thông tư số số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 /12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008-NĐ-CP ngày 9/06/2008 về việc sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Pháp lệnh giá;

- Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: 

Có

	PHỤ LỤC 2: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính) 

Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 ........., ngày ......tháng ....... năm .....
HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

 Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

 Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

 Địa chỉ:...............................................................................................

 Số điện thoại:......................................................................................

 Số Fax: ………………………………………………………………




	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số ........./.....

V/v thẩm định phương án giá
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị …. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký tên, đóng dấu) 


	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa .............................................................................................

Đơn vị nhập khẩu ........................................................................................

Quy cách phẩm chất ....................................................................................

Xuất xứ hàng hóa .........................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

	STT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề
	Ghi chú

	1
	Giá nhập khẩu
	
	
	
	

	2
	Thuế nhập khẩu (nếu có)
	
	
	
	

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	
	
	

	4
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	

	5
	Giá vốn nhập khẩu
	
	
	
	

	6
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	
	

	7
	Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)
	
	
	
	


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 
(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).

	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................

Đơn vị sản xuất: ..........................................................................

Quy cách phẩm chất: ...................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

	STT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất:
	
	
	
	
	

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.2
	Chi phí tiền công trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	
	
	
	
	

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng 
	
	
	
	
	

	b
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	
	
	
	
	

	d
	Chi phí khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	
	

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	
	
	
	

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí sản xuất :
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí bán hàng (nếu có)
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	
	
	
	
	

	
	Tổng sản lượng
	
	
	
	
	

	
	Giá thành đơn vị sản phẩm
	
	
	
	
	

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	
	
	

	
	Giá bán chưa thuế 
	
	
	
	
	

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	
	
	
	

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Giá bán (đã có thuế)
	
	
	
	
	


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 

(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).










Sơ đồ mặt bằng khu đất và tài sản trên đất


























    Số lượng tài sản


1- Đất: Dài x Rộng (từng loại đất)


2 - Nhà A:


Dài:


Rộng:


Cao:


......................................


3 - Nhà B:


.....................................


4- Vật kiến trúc khác:


......................................


.....................................














Mốc GPMB
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